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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7823
	Nguyễn Thị Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	7824
	Nguyễn Trịnh Quang Vinh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	7826
	Nguyễn Văn hoàng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	7827
	Phan Văn Ngà
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	7828
	Nguyễn Văn Quyền
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	7830
	Nguyễn Thị Nhung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	7831
	Thái Văn Thành
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	7833
	Phạm Ngọc Huyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	7834
	Phan Thị Phương Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	7838
	Nguyễn Văn Ngọc
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	7839
	Dương Văn Song
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7840
	Nguyễn Văn Hùng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	7841
	Lê Thái Mạnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	7843
	Đinh Quang Trường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	7844
	Nguyễn Văn Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	7845
	Nguyễn Văn Ngưởng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	7847
	Nguyễn hữu Khánh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7848
	Lê Thái Hậu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	7849
	Lê Trọng Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	7850
	Hoàng Văn Tư
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	7851
	Nguyễn Thế dũng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	7852
	Nguyễn Quốc Hưng
	Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	7853
	Hồ Thị Quỳnh Như
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	7854
	Trần Văn Đức
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	7857
	Hoàng văn Chung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	7860
	Dương Sỹ Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	7863
	Thân Trọng Minh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình


